
Trong chỉ 

giới

Ngoài chỉ 

giới
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1 Nguyễn Văn Đông Trong CT 23 105       348,1 LUC 21 730 310      285,0         285,0              63,1 

23 106       249,2 LUC 21 731 185      246,4         246,4                2,8 

23 118       285,5 LUC
20

(21)
252 216      154,5         154,5 

22 30       316,9 LUC      316,9         316,9 

22 40       487,4 LUC      487,4         487,4 

4 Trần Văn Khang Bậu 23 190       155,2 
LUC

(LM)
21 793 150      155,2         155,2 

5
Bùi Văn Long

Vợ: Nguyễn Thị Sinh
Bậu 23 189       180,6 

LUC

(LM)
21 792 160      180,6         180,6 

6
Nguyễn Văn Thanh

Vợ: Nguyễn Thị Gấm
Bậu 22 17       597,1 LUC 16

415

(360)
360      156,4         156,4 

7 Trần Thị Vinh Bậu 22 29       520,7 LUC 16 492 477      513,0            7,7         520,7 

16 489

Trong CT

3 Đặng Văn Thắng Bậu
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2 Nguyễn Thị Hương

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐẾN ĐT295), HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số ………../Q Đ-UBND ngày      /7/2023 của UBND huyện Tân Yên)
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theo GCN, HSĐC, giấy tờ khác...)Địa chỉ 

thường trú

(Tổ dân 

phố)
Loại 

đất

Họ và tên chủ sử dụng

Số 

Tờ 

UBND 

thị trấn  

quản lý

Diện tích đất 

đã thu hồi 

và bồi 

thường, hỗ 

trợ

(m
2
)



Trong chỉ 

giới

Ngoài chỉ 

giới

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Ghi chú

Tổng diện 

tích

Diện tích 

thửa 

(m
2
)

diện tích 

được  

giao

Diện tích thu hồi (m
2
)

đất giao hộ
STT

Diện tích 

thửa đất 

(m
2
)

Số

 thửa

Số 

Tờ 

Số

 

thửa

Thông tin thửa đất theo bản 

đồ đo đạc năm 2019

Nguồn gốc đất (thông tin thửa đất 
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23 111       529,3 LUC 20 60 528      528,4            0,9         529,3 

23 108       228,4 LUC 20 153 238      223,4         223,4                5,0 

9 Trần Thị Ngân Phố Bùi 23 156       536,5 
LUC

(LM)
21 776 473      278,7         278,7 

10
Nguyễn Văn Hạnh

Vợ: Bùi Thị Năm
Phố Bùi 23 210       451,5 LUC 24 41 430      254,4         254,4 

11
Trịnh Công Đức

Trần Thị Vui
Phố Bùi 23 153       201,2 LUC 21 795 184      114,1         114,1 

12
Nguyễn Văn Thắng

Vợ: Đặng Thị Quyên
Phố Bùi 23 199       549,2 LUC 24 36 466      111,5         111,5 

13
Nguyễn Trung Thành

Vợ: Đặng Thị Quỳnh
Phố Bùi 23 185       793,6 LUC 21 786 745        76,9           76,9 

14 Nguyễn Thị Thơm Phố Bùi 23 212       336,1 LUC 24 14 345      224,2         224,2 

22 27       389,8 LUC 16 504 380      218,2         218,2 

22 32         88,1 LUC        88,1           88,1 

22 38       647,6 LUC      266,2         266,2 

23 187       106,8 
LUC

(LM)
21 790 143        99,6           99,6 

15
Bùi Văn Vật

Vợ: Đỗ Thị Hoa
Phố Bùi

16 487

8
Hoàng Văn Bình

Vợ: Nguyễn Thị Đắc
Phố Bùi

748
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23 211       432,1 LUC 24 46 396        83,8           83,8 

24 217       698,7 LUC 24 105 667        63,2           63,2 

24 374       120,0 LUC 24 400 96        21,8           21,8 

17 Hoàng Văn Chinh Tân Tiến 24 289       269,6 
LUC

(LM)
24 181 264      155,2         155,2 

18
Nguyễn Văn Trung

Vợ: Hoàng Thị Thông
Tân Tiến 24 322       356,3 

LUC

(LM)
24 296 358        74,8           74,8 

19
Phạm Văn Huệ

Vợ: Vũ Thị Tính
Tân Tiến 24 269       225,5 

LUC

(LM)
24 229 209      205,7         205,7 

24 273         59,5 
LUC

(LM)
       59,5           59,5 

24 274         85,4 
LUC

(LM)
       85,4           85,4 

21
Hoàng Ngọc Phan

Vợ: Vi Thị Vấn
Tân Tiến 24 221       590,4 LUC 24 124 597      589,7         589,7 

22
Vũ Văn Thơm

Vợ: Phạm Thị Tuyết
Tân Tiến 24 272       117,5 

LUC

(LM)
24 182 112      117,5         117,5 

23
Nguyễn Trọng Lượng

Vợ: Nguyễn Thị Thuý
Trong Hạ 25 353       151,2 LUC 23 993 168      130,9         130,9 

24
Nguyễn Văn Quang

Vợ: Giáp Thị Quỳ
Trong Hạ 25 341       194,2 LUC 23 974 169        84,5           84,5 

25 Nguyễn Văn Địch Ngoài Hạ 25 302       264,6 LUC 28 8 200      122,0         122,0 

26 Nguyễn Văn Điện Ngoài Hạ 25 310       694,6 LUC 28 18 619      693,7            0,9         694,6 

20 Hoàng Văn Hoạt Tân Tiến

15
Bùi Văn Vật

Vợ: Đỗ Thị Hoa
Phố Bùi

16
Nguyễn Văn Bắc

Vợ: Hoàng Thị Hạnh
Chùa

12024 180
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27 Nguyễn Văn Hùng Ngoài Hạ 26 14       493,2 LUC 28 126 495      410,4          82,8         493,2 

28 Phạm Xuân Khang Ngoài Hạ 26 13       377,2 LUC 28 150 360      143,0         143,0 

29 Nguyễn Văn Loan Ngoài Hạ 25 378       621,9 LUC 28 90 561        95,6           95,6 

30 Nguyễn Thị Tuyến Ngoài Hạ 25 325       204,3 LUC 28 1089 185      108,4          95,9         204,3 

31 Nguyễn Thị Yên Ngoài Hạ 25 360         98,7 LUC 28 29 110        98,7           98,7 

32 Phùng Thị Yến Ngoài Hạ 25 303       193,6 LUC 28 7 158        90,1           90,1 

  14.247,3        -      8.413,0        188,2             -        8.601,2              70,9 Tổng cộng
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